
I LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1 CN.CT.01
Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ

sung lĩnh vực công nghiệp 

Nghiên cứu quy định của Trung ương, rà soát, kiểm

tra các hồ sơ liên quan, dự thảo Giấy chứng nhận…

Giấy phép, 

Giấy chứng 

nhận, Giấy 

xác nhận, 

Chấp thuận 

đầu tư

2 200 80 16

2 CN.CT.02

Cấp mới, điều chỉnh thành lập mở

rộng cụm công nghiệp;Giấy chứng

nhận công nghiệp nông thôn cấp

tỉnh

Nghiên cứu các quy định của Trung ương, của tỉnh,

hướng dẫn cho các địa phương và cơ sở CNNT xây

dựng hồ sơ tham gia, nhận hồ sơ, chấm điểm, tổng

hợp, biên bản, trình công nhận, dự thảo quyết định,

giấy chứng nhận

Quyết điịnh, 

Giấy chứng 

nhận

3 300 100 20

II LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

1 CN.CT.03

Cấp Giấy phép/ Gia hạn giấy phép

trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;

Cấp phép nhập khẩu mặt hàng có

ảnh hưởng đến quốc phòng, an

ninh nhưng không phục vụ quốc

phòng, an ninh; 

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, xem

xét các nội dung và đối chiếu theo quy định (trong

trường hợp cần thiết sẽ có đi kiểm tra thực tế).

Giấy phép 2 200 76 19

2 CN.CT.04

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận/ Sửa

đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng

nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) và tự

chứng nhận xuất xứ hàng hóa  

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, xem

xét các nội dung và đối chiếu theo quy định (trong

trường hợp cần thiết sẽ có đi kiểm tra thực tế).

Giấy chứng 

nhận
2 200 76 19

Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiết

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh)

TT Nhiệm vụ
Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

3 CN.CT.05

Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm

nhập, tái xuất hàng hóa có thuế

tiêu thụ đặc biệt; tạm nhập, tái

xuất hàng hóa đã qua sử dụng; Thủ

tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Mã số

kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, xem

xét các nội dung và đối chiếu theo quy định (trong

trường hợp cần thiết sẽ có đi kiểm tra thực tế).

Giấy xác 

nhận
2 200 76 19

4 CN.CT.06

Cấp/ Cấp sửa đổi, bổ sung Văn

bản chấp thuận tự chứng nhận xuất

xứ hàng hóa trong ASEAN

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, đối chiếu xem xét các nội dung 

đề nghị thẩm định trong hồ sơ

Văn bản tự 

chấp thuận
2 200 78 19,5

5 CN.CT.07
Văn bản xác nhận các nội dung

XTTM trong lĩnh vực công thương

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Văn bản xác 

nhận
2 200 70 17,5

6 CN.CT.08

Cấp/ Cấp sửa đổi/ Cấp lại/ Gia hạn

Giấy phép thành lập Văn phòng

đại diện của tổ chức xúc tiến

thương mại nước ngoài tại Việt

Nam.

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Giấy phép 2 200 72 18

7 CN.CT.09

Chấm dứt hoạt động và thu hồi

Giấy phép thành lập Văn phòng

đại diện của tổ chức xúc tiến

thương mại nước ngoài tại Việt

Nam.

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Văn bản 2 200 73 18,25



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

8 CN.CT.10

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều

kiện giao dịch chung thuộc thẩm

quyền của Sở Công Thương

Nghiên cứu các quy định pháp luật về Luật bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng, Luật kinh doanh bất động

sản, các nghị định, thông tư hướng dẫn của các Bộ,

ngành...để rà soát, phát hiện những điều khoản, quy

định chưa phù hợp theo quy định của pháp luật hiện

hành gây ảnh đến quyền lợi người tiêu dùng.

Thông báo 2 200 120 30

9 CN.CT.11

Công nhận chương trình đào tạo

kiến thức pháp luật về bán hàng đa

cấp; 

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Quyết định 2 200 70 17,5

10 CN.CT.12

Xác nhận kiến thức pháp luật về

bán hàng đa cấp, kiến thức cho

đầu mối tại địa phương; Thông

báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào

tạo về bán hàng đa cấp;Đăng ký/

Chấm dứt/ Đăng ký sửa đổi, bổ

sung nội dung hoạt động bán hàng

đa cấp tại địa phương 

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Văn bản 2 200 70 17,5

11 CN.CT.13

Cấp/ cấp lại/ Điều chỉnh/ Gia hạn/

Chấm dứt Giấy phép thành lập

Chi nhánh của thương nhân nước

ngoài tại Việt Nam

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Giấy phép 2 200 70 17,5

12 CN.CT.14

Cấp giấy phép/ Gia hạn/ Cấp lại

các loại giấy phép lưu thông hàng

hóa trong nước lính vực Công

Thương

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Giấy phép 2 200 72 18



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

13 CN.CT.15

Đăng ký/ Đăng ký thay đổi, bổ

sung dấu nghiệp vụ của thương

nhân kinh doanh dịch vụ giám

định thương mại

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định 

Văn bản 2 200 72 18

14 CN.CT.16

Cấp mới/ Cấp sửa đổi bổ sung/

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Cấp

Giấy chứng nhận/ Cấp lại/ Điều

chỉnh đủ điều kiện thương nhân

kinh doanh mua bán LNG; Xăng

dầu

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, có biên

bản kiểm tra thực tế; triển khai thực hiện các bước

theo quy định

Giấy chứng 

nhận
2 200 80 20

III LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

1 CN.CT.17

Cấp mới, gia hạn, thu hồi giấy

phép hoạt động điện lực; giấy

chứng nhận đăng ký phát triển

điện mặt trời tự sản xuất tự tiêu thụ

Nghiên cứu hồ sơ, văn bản; thông báo thời gian, địa

điểm kiểm tra thực tế tại hiện trường; kiểm tra hiện

trường; lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

thẩm định hồ sơ cấp giấy phép, giấy chứng nhận

hoặc văn bản phản hồi về việc không đủ điều kiện

cấp giấy phép, giấy chứng nhận

Giấy 

phép/Giấy 

chứng nhận

2 200 100 20

2 CN.CT.18

Thẩm định các dự án, công trình

điện, năng lượng mới, năng lượng

tái tạo, sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả

Nghiên cứu hồ sơ, văn bản; lấy ý kiến của các cơ

quan, đơn vị liên quan; tổng hợp ý kiến; văn bản gửi

các chủ dự án, đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ;

thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật, dự thảo

quyết định/văn bản và trình cấp thẩm quyền phê

duyệt.

Quyết định 2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

3 CN.CT.19

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo

thẩm quyền của cơ quan chuyên

môn về điện, năng lượng mới,

năng lượng tái tạo, sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả theo

quy định như: Thỏa thuận hướng

tuyến; thẩm tra, trình UBND tỉnh

phê duyệt đề án giá bán điện cho

các đối tượng khách hàng sử dụng

điện tại khu công nghiệp kết hợp

mua điện từ hệ thống điện quốc

gia đồng thời với các nguồn điện

khác; kiểm tra công tác đánh giá

an toàn đập, hồ chứa của chủ sở

hữu công trình thủy điện trên địa

bàn; ...

Nghiên cứu hồ sơ, văn bản; lấy ý kiến của các cơ

quan, đơn vị liên quan; tổng hợp ý kiến; văn bản gửi

các chủ dự án, đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ;

thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật, dự thảo

tờ trình, quyết định, văn bản và trình cấp thẩm quyền

xem xét.

Tờ trình, 

thông báo
2 200 100 20

IV
LĨNH VỰC KỸ THUẬT - AN

TOÀN - MÔI TRƯỜNG

1 CN.CT.20

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch

quản lý rủi ro trong khai thác

khoáng sản theo quy định

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, nội dung kế hoạch quản lý rủi

ro trong hoạt động khai thác khoáng sản của cơ sở

hoạt động khoáng sản theo quy định

Quyết định 2 200 100 20

2 CN.CT.21

Cấp, cấp lại; thu hồi giấy chứng

nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn

trong khai thác khoáng sản.

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng

nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động

khoáng sản theo hồ sơ đề nghị của các cơ sở

Giấy chứng 

nhận
2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

3 CN.CT.22

Kiểm tra, đánh giá các khu vực

hoạt động khoáng sản trên địa bàn

tỉnh để cho ý kiến về các vấn đề

liên quan đến lĩnh vực ngành Công

Thương

Kiểm tra thực địa các khu vực hoạt động khoáng sản,

đánh giá điều kiện khu vực và cho ý kiến đánh giá về

các vấn đề liên quan để làm cơ sở cho cấp có thẩm

quyền quyết định việc triển khai thực hiện các dự án

khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Công văn 2 200 100 20

4 CN.CT.23

Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa,

ứng phó sự cố hóa chất của tỉnh

theo quy định

Thu thập thông tin, đánh giá các tình huống sự cố

hóa chất, đánh giá nguồn lực ứng phó, vai trò, chức

năng của các lực lượng ứng phó trên địa bàn tỉnh,

xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa

chất trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành

nhằm tổ chức các giải pháp phòng ngừa, ứng phó kịp

thời, hiệu quả với các tình huống sự cố hóa chất có

thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch 

của UBND 

tỉnh

4 400 380 76

5 CN.CT.24

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá

chất.

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để thẩm định, phê duyệt Kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở

theo quy định.

Quyết định 2 200 100 20

6 CN.CT.25
Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng

chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất.

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng

chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất theo đề nghị của

các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Chứng chỉ 2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

7 CN.CT.26

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh các

loại Giấy phép trong lĩnh vực hóa

chất (Giấy phép sản xuất, kinh

doanh, sản xuất và kinh doanh

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

nhóm 2; Giấy phép xuất khẩu,

nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát

đặc biệt nhóm 2)

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy

phép sản xuất, kinh doanh, sản xuất và kinh doanh

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 theo đề nghị

của các cơ sở theo quy định.

Giấy phép 2 200 100 20

8 CN.CT.27

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh các

loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện

trong lĩnh vực hóa chất (Giấy

chứng nhận đủ điều kiện hoạt

động dịch vụ tồn trữ hóa chất;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản

xuất, kinh doanh, sản xuất và kinh

doanh hóa chất có điều kiện.)

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ

hóa chất theo đề nghị của các cơ sở theo quy định.

Giấy chứng 

nhận 
2 200 100 20

9 CN.CT.28

Ban hành văn bản đề nghị cấp giấy

phép dịch vụ nổ mìn trên thềm lục

địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm

vi hoạt động trên toàn lãnh thổ

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam quy định tại điểm b

khoản 4 Điều 40 Luật Quản lý, sử

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ

hỗ trợ năm 2024.

Kiểm tra hồ sơ, các điều kiện theo quy định của pháp

luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp để tham mưu

Ban hành văn bản đề nghị cấp giấy phép dịch vụ nổ

mìn trên thềm lục địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm

vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điểm b khoản 4

Điều 40 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và

công cụ hỗ trợ năm 2024.

Công văn 2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

10 CN.CT.29

Xây dựng tài liệu huấn luyện kỹ

thuật an toàn vật liệu nổ công

nghiệp cho Người quản lý vật liệu

nổ công nghiệp của các cơ sở; xây

dựng đề kiểm tra, đáp án kiểm tra

để tổ chức huấn luyện, kiểm tra

cấp Giấy chứng nhận huấn luyện

kỹ thuật an toàn VLNCN

Rà soát quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp,

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản

xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy, bảo

quản vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất

thuốc nổ và hoạt động thực tế về vật liệu nổ công

nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng tài liệu huấn

luyện, đề kiểm tra phục vụ cho công tác huấn luyện,

kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đảm bảo theo quy

định, phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh

Quyết định 2 200 100 20

11 CN.CT.30

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn

luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ

công nghiệp; tiền chất thuốc nổ)

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

huấn luyện, kiểm tra đánh giá theo quy định để Cấp,

cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn

vật liệu nổ công nghiệp theo đề nghị của các cơ sở

theo quy định.

Giấy chứng 

nhận 
2 200 100 20

12 CN.CT.31

Phê duyệt Phương án nổ mìn tại

các khu vực gần công trình cần

bảo vệ (Khu dân cư, công trình

giao thông, di tích lịch sử…) để

trình UBND tỉnh chấp thuận và

Giám đốc Sở phê duyệt.

Đánh giá điều kiện thực tế vị trí đề nghị sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, khoảng cách, tính chất của đối

tượng cần bảo vệ xung quanh khu vực nổ mìn. Xem

xét tính khả thi, an toàn, phù hợp của Phương án nổ

mìn của doanh nghiệp so với điều kiện thực tế, quy

định pháp luật. Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì, phối

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc

họp để trình UBND tỉnh chấp thuận, Giám đốc Sở

phê duyệt theo quy định

Quyết định 2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

13 CN.CT.32

Kiểm tra đánh giá địa điểm, điều

kiện các đơn vị được Bộ Công

Thương, Bộ Quốc phòng cấp giấy

phép sử dụng VLNCN, Giấy phép

dịch vụ nổ mìn trên địa bàn tỉnh

sau khi các đơn vị Thông báo hoạt

động dịch vụ nổ mìn, thông báo nổ

mìn trên địa bàn tỉnh

Thực hiện tham mưu Lãnh đạo Sỏ Chủ trì, phối hợp

với Công an tỉnh (Phòng PC07, PC07), UBND các

xã, phường) tổ chức kiểm tra địa điểm sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp của các tổ chức được Bộ Công

Thương, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp, giấy phép dịch vụ nổ mìn hoạt

động trên địa bàn tỉnh để cho ý kiến về các vấn đề

liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,

an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi

trường và các nội dung khác có liên quan nhằm đảm

bảo an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp,

tuân thủ theo đúng quy định pháp luật

Biên bản 

kiểm tra
2 200 100 20

14 CN.CT.33

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu

hồi Cấp Giấy phép sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp 

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu

hồi Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

theo đề nghị của các cơ sở theo quy định.

Giấy phép 2 200 100 20

15 CN.CT.34

Cấp, cấp điều chỉnh Cấp Giấy

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

tiền chất thuốc nổ 

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

huấn luyện, kiểm tra đánh giá theo quy định để Cấp,

cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

sản xuất tiền chất thuốc nổ theo đề nghị của các cơ

sở theo quy định.

Giấy chứng 

nhận 
2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

16 CN.CT.35

Tiếp nhận bản tự công bố sản

phẩm thực phẩm thuộc phạm vi

quản lý của ngành Công Thương

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện để Tiếp

nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc

phạm vi quản lý của ngành Công Thương theo đề

nghị của các cơ sở theo quy định.

Công văn 2 200 100 20

17 CN.CT.36

Cấp, cấp lại các loại Giấy chứng

nhận cơ sở đủ điều kiện trên lĩnh

vực an toàn thực phẩm (Giấy

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản

xuất, kinh doanh thực phẩm; Giấy

chứng nhận đủ điều kiện an toàn

thực phẩm đối với cơ sở kinh

doanh thực phẩm)

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện để Cấp,

cấp lại các loại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

trên lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định.

Giấy chứng 

nhận 
2 200 100 20

18 CN.CT.37

Đăng ký chỉ định, gia hạn chỉ định,

thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định

trên lĩnh vực an toàn thực phẩm

(Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm

phục vụ quản lý nhà nước; cơ sở

kiểm nghiệm kiểm chứng về an

toàn thực phẩm.)

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện để giải

quyết hồ sơ Đăng ký chỉ định, gia hạn chỉ định, thay

đổi, bổ sung phạm vi chỉ định trên lĩnh vực an toàn

thực phẩm theod quy định

Quyết định 2 200 100 20

19 CN.CT.38

Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung,

thu hồi các loại Giấy phép sản

xuất rượu công nghiệp

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện để Cấp,

cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép sản

xuất rượu công nghiệp theo quy định.

Giấy phép 2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

20 CN.CT.39

Rà soát báo cáo kiểm kê khí nhà

kính của các cơ sở ngành Công

Thương trên địa bàn tỉnh

Thực hiện rà soát hồ sơ, thông tin, số liệu, nội dung

báo cáo kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở phát thải

ngành Công Thương và ra văn bản thông báo kết quả

rà soát báo cáo kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở

theo quy định

Công văn 2 200 100 20

21 CN.CT.40

Xây dựng, cập nhật kế hoạch ứng

phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh trình

UBND tỉnh ban hành

Rà soát các quy định pháp luật về ứng phó sự cố

trành dầu; đánh giá, xác định các loại hình, khu vực

có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu; hiện trạng

trang biết bị, nguồn lực phục vụ công tác ứng phó sự

cố tràn dầu của các cơ quan, đơn vị liên quan trên

địa bàn tỉnh; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan,

đơn vị trong công tác ứng phó sự cố trành dầu; dự

kiến các tình huống sự cố tràn dầu có thể xảy ra và

công tác huy động phương tiện, thiết bị, phân lực

tham gia công tác ứng phó từ đó xây dựng Kế hoạch

trình UBND tỉnh ban hành để chủ động, kịp thời ứng

phó với các tình huống sự cố tràn dầu có thể xảy ra

trên dịa bàn tỉnh, đảm bảo theo quy định pháp luật.

Kế hoạch 

của UBND 

tỉnh

4 400 380 76

22 CN.CT.41

Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự

cố tràn dầu của các cơ sở thuộc

thẩm quyền phê duyệt của Sở

Công Thương

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

để thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của

các cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Công

Thương theo đề nghị của các cơ sở theo quy định.

Quyết định 2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

23 CN.CT.42

Thẩm định và chấp thuận tài liệu

quản lý an toàn của tất cả các công

trình dầu khí trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để thẩm định, chấp thuận Thẩm định

và chấp thuận tài liệu quản lý an toàn của tất cả các

công trình dầu khí trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Quyết định 2 200 100 20

24 CN.CT.43
Cấp, cấp lại giấy Chứng chỉ Kiểm

định viên. 

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để cấp, cấp lại giấy Chứng chỉ kiểm

định viên

Giấy Chứng 

chỉ 
2 200 100 20

25 CN.CT.44

Thẩm định Cấp, cấp lại, cấp điều

chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều

kiện lĩnh vực Kinh doanh khí

(Giấy chứng nhận đủ điều kiện

trạm nạp LNG vào phương tiện

vận tải; Giấy chứng nhận đủ điều

kiện trạm nạp CNG vào phương

tiện vận tải; Giấy chứng nhận đủ

điều kiện trạm nạp LPG vào chai,

vào xe bồn, vào phương tiện vận

tải; Giấy chứng nhận đủ điều kiện

sản xuất, sửa chữa chai LPG và

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản

xuất chai LPG mini)

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy

chứng nhận đủ điều kiện trên lĩnh vực kinh doanh

khí theo quy định.

Giấy chứng 

nhận
2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 
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Hệ số 
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26 CN.CT.45

Thẩm định Báo cáo/Điều chỉnh

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng; thiết kế/Điều chỉnh thiết

kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở.

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Thẩm định Báo cáo/Điều chỉnh

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thiết

kế/Điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết

kế cơ sở.

Thông báo 

kết quả thẩm 

định

2 200 100 20

27 CN.CT.46
Kiểm tra công tác nghiệm thu

hoàn thành công trình xây dựng

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn

thành công trình xây dựng

Thông báo 

kết quả kiểm 

tra công tác 

nghiệm thu

2 200 100 20

28 CN.CT.47

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an

toàn công trình đối với công trình

xây dựng; ý kiến về việc kéo dài

thời hạn sử dụng của công trình

xây dựng

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Cho ý kiến về kết quả đánh giá an

toàn công trình đối với công trình xây dựng; ý kiến

về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình xây 

Công văn 2 200 100 20

29 CN.CT.48

Cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu

hồi giấy phép vận chuyển hàng

hóa nguy hiểm đối với loại 1 (trừ

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ), loại 2, loại 3, loại 4,

loại 9 theo quy định tại điểm b,

điểm e khoản 4, khoản 6 Điều 44

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành Luật

Phòng cháy, chữa cháy và cứu

nạn, cứu hộ.

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện các bước

theo quy định để Cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu

hồi giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đối

với loại 1 (trừ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ), loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định

tại điểm b, điểm e khoản 4, khoản 6 Điều 44 Nghị

định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Giấy phép 2 200 100 20



Ghi 

chú

Điểm 

chấm
Công việc chi tiếtTT Nhiệm vụ

Sản phẩm 

đầu ra
Nhóm

Khung 

điểm 

tối đa

Hệ số 

quy đổi
Mã

30 CN.CT.49

Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung,

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động đánh giá sự phù hợp

(Thử nghiệm/ giám định/ chứng

nhận...) thuộc phạm vi quản lý của

ngành Công Thương

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện để Cấp,

cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng

nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (Thử

nghiệm/ giám định/ chứng nhận...) theo quy định.

Giấy chứng 

nhận
2 200 100 20

31 CN.CT.50

Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung,

thu hồi Quyết định chỉ định tổ

chức đánh giá sự phù hợp

Thực hiện công tác thẩm định thành phần hồ sơ, điều

kiện giải quyết hồ sơ, triển khai thực hiện để Cấp,

cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng

nhận đăng ký hoạt động Quyết định chỉ định tổ chức

đánh giá sự phù hợp theo quy định.

Quyết định 2 200 100 20

32 CN.CT.51

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công

bố hợp quy các sản phẩm, hàng

hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia

Thực hiện công tác tiếp nhận, thẩm định tính hợp lệ

của hồ sơ và triển khai thông báo tiếp nhận hồ sơ

công bố hợp quy theo quy định.

Công văn 2 200 100 20
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